
Phụ lục I
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 /2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
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I Đối với học 1 buổi/ngày

1

Đối với trường có 25 lớp
(Hạng 1) và trường phổ
thông dân tộc bán trú
cấp tiểu học.

25 35 875 1.2 0.034 1 2 2 3 1 9 0.0103 0.0446 23.08 76.923

2 Đối với trường có 15 lớp
(Hạng 2) 15 35 525 1.2 0.034 1 1 1 2 1 6 0.0114 0.0457 25.00 75.000

II Đối với học 2 buổi/ngày

1

Đối với trường có 25 lớp
(Hạng 1) và trường phổ
thông dân tộc bán trú
cấp tiểu học.

25 35 875 1.5 0.043 1 2 2 3 1 9 0.0103 0.0531 19.35 80.645

2 Đối với trường có 15 lớp
(Hạng 2) 15 35 525 1.5 0.043 1 1 1 2 1 6 0.0114 0.0543 21.05 78.947
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